	PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TH HÀ NỘI - ĐBP

Số: 210/KH-TrTHHN-ĐBP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Thanh, ngày 15 tháng 10 năm 2023


KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện các khoản thu, chi năm học 2023 – 2024

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Quyết định Quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Công văn số 2056/SGDĐT-KHTC, ngày 22/8/2023 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Công văn số 1947/UBND-PGDĐT, ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Công văn số 1372/ PGDĐT, ngày 12/9/2023 của Phòng giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ Công văn số 389/PGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bán trú;

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-THHN-ĐBP, ngày 01/9/2023 của Trường tiểu học Hà Nội - ĐBP về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học  2023 – 2024;

Căn cứ kết quả cuộc họp phụ huynh ngày 14/10/2023 nhà trường
Căn cứ vào việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của trường TH Hà Nội – Điện Biên Phủ và tình hình thực tế của địa phương. Trường TH Hà Nội – Điện Biên Phủ xây dựng kế hoạch triển khai các khoản thu, chi trong năm học 2023 – 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thông qua tuyên truyền, thu các khoản đóng góp, vận động tài trợ nhằm để tạo điều kiện phục vụ các hoạt động dạy và học cho nhà trường.

2. Kế hoạch được thông qua ban chi ủy, chi bộ, ban giám hiệu và các tổ chức, cán bộ, giáo viên nhân viên; công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả.  

3. Kế hoạch được gửi đến các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát nhà trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

II. NGUYÊN TẮC THU, CHI 

1. Các khoản thu, mức thu phải thực hiện thỏa thuận giữa nhà trường với cha  mẹ  học  sinh  thể  hiện  bằng văn bản;  khoản  thu  và  mức  thu  khi  thực  hiện  không vượt quá mức tối đa đối với những khoản thu có quy định mức tối đa. Quy định rõ những trường hợp miễn, giảm (nếu có).

2.  Các  khoản  thu,  mức  thu  phải  phù  hợp  với  tình  hình  thực  tế  của  nhà trường, điều kiện kinh tế và thu nhập  của cha mẹ học sinh và đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.  

3. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương về việc tổ chức các dịch vụ phục vụ và các hoạt động giáo dục cần thiết tại nhà trường; căn cứ  vào  nhu  cầu  của  học sinh,  thu  nhập  của  cha  mẹ  học  sinh  thống nhất  với  cha  mẹ  học  sinh  về  việc  lựa  chọn  các  dịch  vụ  và  hoạt động  giáo  dục khác phù hợp theo nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt. Mỗi khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải xây dựng toán chi cụ thể để làm cơ sở xác định mức thu đối với học sinh.  

4. Mức chi do nhà trường tính toán xây dựng kế hoạch, thống nhất và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo phù hợp với nguồn kinh phí thu được. 

III. NỘI DUNG THU 

1.Dịch vụ Tiền ăn bán trú: 20.000đ/bữa ăn trưa/ 1HS ( Bao gồm chi mua lương thực, thực phẩm, gia vị hàng khô, ga, phục vụ cấp dưỡng, ban quản lý, tổ kiểm tra, CSVC phục vụ ăn bán trú).

Chi cụ thể:

1.1.Dịch vụ tiền ăn: 17.000 đồng/ 1 bữa/ 1 HS ( Chi mua lương thực, thực phẩm, gia vị hàng khô, ga).

1.2.Dịch vụ tiền phục vụ, cấp dưỡng: 2.500 đồng/1 bữa/ 1 HS (Chi trả công nấu ăn, giáo viên thu tiền, ban quản lý, tổ kiểm tra dịch vụ ăn bán trú).

1.3. Tiền dịch vụ hỗ trợ CSVC phục vụ ăn bán trú: 500 đồng/ 1 bữa/ 1 HS

Nội dung: Mua nước rửa bát, mua bổ sung bát, thìa, rổ, rá, dao, thớt, xô, chậu, xong, nồi và các đồ dùng cần thiết cho bếp ăn bán trú.

Dự kiến thu : 872 HS x 500đ x 15 ngày ăn x 9 tháng = 58.860.000 đồng

	STT
	Nội dung dự kiến chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Số tiền

	1
	Chi mua bổ sung các loại đồ dùng nhà bếp ( bát, thìa, muôi nhôm, xoong canh, xoong cơm, chậu nhôm, Chổi lau nhà, dao, thùng rác có lắp đậy, thớt, xô, gáo, rổ, rá, ủng.v…v. )
	
	
	
	23.226.000

	2
	Chi sửa chữa tủ đựng bát trên các lớp 
	Cái
	15
	250.000
	3.750.000

	3
	Chi may áo đồng phục nhà bếp: (11 nhân viên)
	Bộ
	11
	450.000
	4.950.000

	4
	Chi mua xà phòng giặt khăn bếp bán trú : (1can (2,7 lít) / 1 tháng  x  9 tháng)
	Can
	9
	110.000
	990.000

	5
	Xà phòng lyfboy rửa tay bếp bán trú: ( 1 tháng =  1 lọ x 9 tháng )
	Lọ
	9
	69.000
	621.000

	6
	Gang tay cao su: (01 đôi/ người/ tháng x 11 người x 9 tháng)
	Đôi
	99
	28.000
	2.772.000

	7
	Gang tay túi bóng ( 25 hộp / tháng  x 9 tháng)
	Hộp
	225
	11.000
	2.475.000

	8
	Nước lau sàn nhà  ( 2 chai/ 1 tháng =  2 chai x 9 tháng)
	Chai
	18
	47.000
	846.000

	9
	Lọ xịt côn trùng: (1 lọ/tháng x 9 tháng)
	Lọ
	9
	45.000
	405.000

	10
	Khăn lau tay nhà bếp bán trú: (5 cái/1 tháng x 9 tháng)
	Cái
	45
	35.000
	1.575.000

	11
	Chi mua nước rửa bát: (1can/ ngày ăn x  150 ngày)
	Can
	150
	115.000
	17.250.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	58.860.000


2. Dịch vụ trông trưa: 5.000 đồng/ bữa ăn/ 1HS ( Bao gồm chi trả GV trông trưa, GV chủ nhiệm thu tiền trông trưa, ban quản lý, tổ kiểm tra, bổ sung CSVC  phục vụ ngủ trưa).

Chi tiết cụ thể:

2.1. Tiền dịch vụ trông trưa: 4.500đ/buổi/HS ( Chi trả công GV trông trưa, GVCN thu tiền trông trưa, ban quản lý, tổ kiểm tra)

2.2. Tiền dịch vụ hỗ trợ CSVC phục vụ ngủ trưa: 500đ/buổi/HS (Chi sửa chữa giường ngủ; Mua bổ sung chiếu ngủ, chậu, xà phòng giặt khăn, giặt chiếu…)

Dự kiến thu : 872 HS x 500đ x 15 ngày ăn x 9 tháng = 58.860.000 đồng

	STT
	Nội dung dự kiến chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi mua chiếu cho các lớp bán trú:      ( 8 cái/ 1 lớp x 30 lớp )
	Cái
	240
	75.000
	18.000.000

	2
	Chi mua chậu giặt khăn cho học sinh (1 cái/ 1 lớp x 30 lớp)
	Cái
	30
	55.000
	1.650.000

	3
	Chi mua xà phòng giặt khăn cho học sinh: ( 1 chai 1,2kg/ 1 lớp/ 1 tháng = 30gói  x 9 tháng)
	Chai
	270
	80.000
	21.600.000

	4
	Chi mua xà phòng giặt chiếu cho các lớp: ( 2can 3,6kg/ 1 tháng x 9 tháng)
	Can
	18
	145.000
	2.610.000

	5
	Chi thuê giặt chiếu
	Công
	60
	250.000
	15.000.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	58.860.000


II. Dịch vụ nước uống

1. Mức thu: 70.000đ/hs/năm

- Số tiền dịch vụ nước uống dự kiến thu  trong năm học 2023-2024:

 
1.050 hs x 70.000 đ = 73.500.000 Đồng

- Tổng số tiền dự kiến chi cho năm học 2023-2024: 73.500.000 Đồng

2. Dự kiến kế hoạch chi:

Căn cứ theo Điều 05 Thông tư liên tịch số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2016 " về việc ban hành quy định về công tác y tế trường học"
	STT
	Nội dung dự kiến chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Mùa hè: 0,5 lít  x  1 ngày  x  22 ngày/ tháng    x  4 tháng   x 1050 hs x 1.000/ lít
	Bình
	2.320
	18.000
	41.760.000

	2
	Mùa thu, đông:  0,2 lít  x  1 ngày  x  22 ngày/ tháng   x 5 tháng  x  1050 hs   x  1000/ lít
	Bình
	1.280
	18.000
	23.040.000

	3
	Chi mua giá để bình nước
	Cái
	30
	145.000
	4.350.000

	4
	Chi mua bổ sung cốc uống nước
	Cái
	300
	14.000
	4.200.000

	5
	Chi dự phòng
	
	
	
	150.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	73.500.000


III. Dịch vụ vệ sinh môi trường
1. Mức thu:  90.000 đồng/ 1HS/ năm

- Số tiền dịch vụ dọn vệ sinh dự kiến thu trong năm học 2023-2024:

1.050 hs x 90.000 đ = 94.500.000 Đồng

- Tổng số tiền dự kiến chi trong năm học 2023-2024: 94.500.000 Đồng

2. Dự kiến kế hoạch chi:

	STT
	Nội dung dự kiến chi
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi mua giấy vệ sinh : ( 35 dây giấy vệ sinh/ 1 tháng x 9 tháng )
	Dây
	270
	45.000
	14.175.000

	2
	Chi mua vim vệ sinh: (20 chai/1 tháng  x 9 tháng)
	Chai
	180
	40.000
	6.840.000

	3
	Mua nước rửa lyfboy cho học sinh rửa tay:( 10 chai/ tháng   x 9 tháng)
	Chai
	90
	69.000
	6.210.000

	4
	Chi trả tiền quét dọn sân trường, nhà vệ sinh học sinh: Điểm trường TH Him lam (2.500.000đ/tháng  x  9 tháng )
	Tháng
	9
	2.500.000
	22.500.000

	5
	Chi trả tiền quét dọn sân trường, nhà vệ sinh học sinh: Điểm trường Cao đẳng y Điện Biên (1.200.000đ/tháng  x  9 tháng )
	Tháng
	9
	1.200.000
	10.800.000

	6
	Chi trả tiền quét dọn sân trường, nhà vệ sinh học sinh: Điểm trường Cao đẳng sư phạm ĐB(500.000đ/tháng  x  9 tháng )
	Tháng
	9
	500.000
	4.500.000

	7
	Chi trả tiền quét dọn nhà vệ sinh học sinh: Điểm TT ngoại ngữ-tin học tỉnh Điện Biên (2.000.000đ/tháng  x  9 tháng )
	Tháng
	9
	2.000.000
	18.000.000

	8
	Chi trả tiền quét dọn sân trường, nhà vệ sinh học sinh: Điểm trường TH Noong Bua (800.000đ/tháng  x  9 tháng )
	Tháng
	9
	800.000
	7.200.000

	9
	Chi mua dụng cụ vệ sinh ( hót rác, sọt rác, chậu nhựa¸xô nhựa, chổi quét các loại )
	
	
	
	11.675.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	94.500.000


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với nhà trường 

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện đóng góp các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ  hoạt động giáo  dục, phục vụ trực tiếp quyền lợi của học sinh  năm  học 2023-2024  theo đúng các văn bản hiện hành. 

- Triển khai thống nhất chủ trương, dự kiến xây dựng kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp năm học 2023-2024 theo đúng hướng dẫn của các cấp có 
thẩm quyền.
+ Bước 1: Họp Cấp ủy chi bộ - BGH thống nhất chủ trương, dự kiến xây dựng kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp năm học 2023-2024.

+ Bước 2: Họp Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm nhà trường để triển khai Kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp năm học 2023-2024.

+ Bước 3: Ban giám hiệu tổ chức họp với ban đại diện CMHS nhà trường để thống nhất chủ trương và kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp.

+ Bước 4: Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp cha mẹ học sinh tại các nhóm/lớp để triển khai kế hoạch thu - chi và lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh về các khoản đóng góp năm học 2023-2024; tổ chức cho phụ huynh ký biên bản họp tại nhóm/lớp sau khi đã thống nhất.

+ Bước 5: Tổ chức niêm yết công khai, tổng hợp ý kiến của phụ huynh các nhóm/lớp về Kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp, năm học 2023-2024.
+ Bước 6: Thông báo kết quả tổng hợp ý kiến của phụ huynh toàn trường về Kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp năm học 2023-2024, kết thúc niêm yết công khai  100% CBGVNV phụ huynh nhất trí, không  ai có ý kiến khác thì nhà trường tiến hành thu.
 + Bước 7: Các khoản thu chi của nhà trường, thực hiện công khai theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 04/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.
- Xây dựng kế hoạch thu, chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, chi đúng mục đích và công khai tất cả các khoản thu, chi theo quy định.

- Báo cáo Phòng GD&ĐT và các đoàn kiểm tra đúng, đủ theo quy định hiện hành. 

- Bộ phận kế toán thực hiện nghiêm túc kế hoạch thu, chi của nhà trường năm học 2023-2024. Công khai đầy đủ, kịp thời các nội dung theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017.

2. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh 

-  Tổ  chức  tuyên  truyền  sâu  rộng  trong  nhân  dân,  đến  các  cơ  quan  ban ngành đoàn thể của địa phương, các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp và toàn thể các bậc phụ huynh trên địa bàn xã. 

-  Phối hợp với nhà trường  thực hiện đóng góp các khoản đúng theo quy định hiện hành, tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức tốt các điều kiện phục vụ hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục cho học sinh. 

- Cùng với nhà trường triển khai kế hoạch và thông qua công khai tại hội 
nghị phụ huynh đầu năm học và theo quy định hiện hành. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện các khoản thu,  chi  trong trường  TH Hà Nội – Điện Biên Phủ năm học 2023-2024, các cá nhân, tổ chức trong nhà trường triển khai thực hiện.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thành phố ĐBP
- BGH trường MNMS;

- Ban đại diện CMHS;

- Công khai trên Website trường;

- Lưu VT- HSKT
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Nga


	PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG TH HÀ NỘI - ĐBP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             


BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾ HOẠCH 

Các khoản thu, chi năm học 2023-2024

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 10 năm 2023

- Địa điểm: Bảng tin trường TH Hà Nội – Điện Biên Phủ

II. Thành Phần

	1. Bà:
	Lê Thị Nga
	       - Hiệu trưởng

	2. Bà:
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	- Phó hiệu trưởng

	3. Bà:
	Phạm Thị Phương Dung
	- Kế toán

	4. Bà:
	Nguyễn Thanh Bình
	- Trưởng ban thanh tra nhân dân

	5. Bà:
	Lưu Thị Tuyết
	- Chủ tịch công đoàn

	6. Ông:
	Đỗ Văn Tuấn
	· Trưởng ban đại diện CMHS


III. Nội dung công khai

Thông báo thực hiện công khai  kế hoạch thu các khoản, chi năm học 2023 -2024

 ( Có kế hoạch các khoản thu kèm theo)
Thời gian niêm yết thông báo thực hiện công khai tại trường từ ngày 15/10/2023 đến hết ngày 30/10/2023 để phụ huynh trong toàn trường được biết và theo dõi, đóng góp ý kiến.                                             

                        Kế toán                                                     Hiệu trưởng

            Phạm Thị Phương Dung                                       Lê Thị Nga

                    Đại diện người chứng kiến

           Nguyễn Thị Mỹ Hương                                       Lưu Thị Tuyết

            Nguyễn Thanh Bình                                             Đỗ Văn Tuấn

	PHÒNG GD&ĐT TP ĐIÊN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG TH HÀ NỘI - ĐBP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

       


BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾ HOẠCH

Các khoản thu, chi năm học 2023-2024

- Thời gian: 17h00 ngày 30 tháng 10 năm 2023

- Địa điểm: Trường Tiểu Học Hà Nội – Điện Biên Phủ

II. Thành Phần

	1. Bà:
	Lê Thị Nga
	       - Hiệu trưởng

	2. Bà:
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	- Phó hiệu trưởng

	3. Bà:
	Phạm Thị Phương Dung
	- Kế toán

	4. Bà:
	Nguyễn Thanh Bình
	- Trưởng ban thanh tra nhân dân

	5. Bà:
	Lưu Thị Tuyết
	- Chủ tịch công đoàn

	6. Ông:
	Đỗ Văn Tuấn
	· Trưởng ban đại diện CMHS


III. Nội dung 

Thông báo kết thúc niêm yết công khai kế hoạch kế hoạch thu các khoản, chi năm học 2023-2024.

Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày niêm yết, 100% phụ huynh của nhà trường nhất trí với kế hoạch các khoản thu, chi năm học 2023-2024; không ai có ý kiến gì khác.

Sau khi kết thúc niêm yết công khai nhà trường sẽ tiến hành tổ chức thu các khoản thu, chi năm học 2023-2024

                       Kế toán                                                          Hiệu trưởng

          Phạm Thị Phương Dung                                             Lê Thị Nga

                    Đại diện người chứng kiến

      Nguyễn Thị Mỹ Hương                                           Lưu Thị Tuyết

          Nguyễn Thanh Bình                                                    Đỗ Văn Tuấn
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